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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-VP 

V/v rà soát nguồn nhân lực, cơ sở vật 

chất để thực hiện Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

Đồng Nai, ngày       tháng   3  năm 2022 

 

 

Kính gửi: Phòng PC06 - Công an tỉnh Đồng Nai. 

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 645/CAT-PC06 ngày 01/3/2022 

của Công an tỉnh về việc rà soát nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Sau khi tiến hành rà soát, Sở Công Thương báo cáo như sau: 

- Hiện nay, Bộ TTHC của Sở Công Thương đang giải quyết (gồm có 116 

TTHC) thì không có thủ tục hành chính có yêu cầu xác thực thông tin công 

dân. 

-Về nguồn nhân lực, Sở Công Thương đang sử dụng 56 biên chế công chức 

với trình độ tin học đạt chứng chỉ A trở lên, đáp ứng tốt nhiệm vụ sử dụng tin học 

văn phòng thông dụng (chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm). 

-Về cơ sở vật chất, hầu hết các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công 

tác tiếp công dân của Sở Công Thương đã được sử dụng từ năm 2014 (liệt kê tại 

phục lục 2 - đính kèm). Hiện vẫn có khả năng tương thích được với hệ thống mới 

khác.  

Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương, kính gửi phòng PA06 - Công an 

tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (b/c); 

- BLĐ Sở; 

- Lưu:VT, VP. 
thuymtt 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

              Nguyễn Trí Phương 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG 

(ban hành kèm công văn số  …/SCT-VP ngày …. tháng 3 năm 2022) 
 

 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

 I Ban lãnh đạo 
 

1 Trương Thị Mỹ Dung GĐS 
ThS. TCNH; CN 

Tài chính - tiền tệ 
B B 

 

2 Thái Thanh Phong PGĐS KS Điện khí hóa  C  B 
 

3 Lê Văn Lộc PGĐS KS Điện khí hóa  B B 
 

4 Nguyễn Trí Phương PGĐS ThS QTKD Đại học B 
 

II Văn Phòng 
 

1 Vương Trọng Sánh CVP 

ThS QTKD; CN 

Kinh tế công 

nghiệp  

CC ĐH 

đại cương 

AV 

Foxbase 

nâng cao  

2 Trần Ngọc Duy PCVP CN Kinh tế Đại học 

Kỹ thuật 

viên tin 

học 
 

3 Phạm Thanh Lan PCVP 
CN Tài chính kế 

toán 
B B 

 

4 Lê Dung Hạnh CV ThS/CN QTKD IELTS 6.0 

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản 
 

5 Nguyễn Thị Thanh Ngân CV 
CN Luật 

Trung học VTLT 
A B 

 

6 Đặng Thị Dung CV CN Hành chính B B 
 

7 Mai Thị Thanh Thủy CV 
ThS/Kỹ sư 

CNTT 
B Đại học 

 

8 Ngô Anh Khoa CV 
CN QTKD,  CN 

Luật 
B B 

 

9 Phạm Thị Xuân Hòa CV 
Trung cấp văn thư 

lưu trữ; ĐH Luật 
B B  

III Phòng Kế Hoạch – Tài Chính – Tổng hợp 
 

1 Lê Giang Nam TP 

ThS. Quản lý 

kinh tế; CN Khoa 

học Ngữ văn 

B B 
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2 Phạm Châu Tuấn PTP CN Kinh tế B A 
 

3 Lê Ngọc Lan PTP 

CN Luật 

ThS.Quản lý kinh 

tế 

C A 
 

4 Huỳnh Minh Anh Thư CV 
ThS QTKD; CN 

Kinh tế 
A B 

 

5 La Phạm Ngọc Lan CV 
CN Kế toán kiểm 

toán 
B B 

 

6 Phạm Thị Mai Lan CV CN Kinh tế B B 
 

7 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CV CN Kế toán B B 
 

8 Nguyễn Thị Nga CV CN QTKD B A 
 

9 Phạm Nhật Tiến CV 
CN Kế toán; ThS 

Tài chính 
miễn B  

IV Phòng Quản lý công nghiệp 
 

1 Nguyễn Hoàng Quyên TP 

ThS Kinh tế; CN 

Quản lý công 

nghiệp  

B B 
 

2 Vũ Ngọc Tuấn Anh PTP 

KS công nghệ kỹ 

thuật điện, CN 

QTKD  

B C 
 

3 Nguyễn Thành Vượng PTP 

ThS Kinh tế; KS 

Địa chất công 

trình, KS quản trị 

DN, KS Kỹ thuật 

Mỏ 

B A 
 

4 Phạm Toàn CV CN Luật B A 
 

5 Tạ Thị Hương Huệ CV CN Sinh học 
TOEFL 

407 
A 

 

6 Nguyễn Trần Thùy Linh CV 

ThS KH Quản lý 

sản xuất thực 

phẩm; CN Luật; 

CN Sinh học 

CEFR B2 

Ứng dụng 

CNTT 

nâng cao 
 

7 Đoàn Thế Cương CV 

ThS Quản lý kinh 

tế; KS Cơ khí chế 

tạo máy, CN 

QTKD 

B B 
 

8 Huỳnh Duy CV 
CN Quản lý công 

nghiệp  

TOEIC 

795 

CC Quốc 

tế về sử 

dụng máy 

tính và 
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internet 

      
 

V Phòng Kỹ thuật và  Quản lý Năng lượng 
 

1 Trần Minh Đạt TP KS Điện, điện tử B B 
 

2 Văn Hữu Đồng PTP 

ThS kỹ thuật môi 

trường; CN Kinh 

tế TC-NH; KS 

CN Hóa học và 

thực phẩm 

B B 
 

3 Nguyễn Thị Lan PTP 

ThS LL và 

phương pháp dạy 

học bộ môn hóa; 

CN khoa học 

Hóa 

B A 
 

4 Thạch Trường Vũ CV 
ThS. Kỹ thuật và 

công nghệ 

D tiếng 

Nga 

Ứng dụng 

CNTT 

nâng cao 
 

5 Đỗ Quang Phước CV 
KS Điện công 

nghiệp  
A B 

 

6 Nguyễn Trung Hậu CV 

ThS Quản lý 

Kinh tế; KS Kỹ 

thuật Mỏ; KS 

Chế biến lâm sản 

B A  

7 Nguyễn Hồng Phong CV 

ThS QL TN&MT 

KS Kỷ thuật Mỏ, 

KS Chế biến lâm 

sản 

B 
Tin học 

văn phòng 
 

8 Nguyễn Khắc Thảo CV 
KS công nghiệp 

kỹ thuật hóa học 
C A  

9 Lê Trung Hiếu CV KS Điện IELTS 7.0 B  

VI 
Phòng Quản lý Thương 

mại 
     

1 Lục Văn Thủy TP 
CN Luật, CN 

Kinh tế 
B A 

 

2 Đặng Trần Nhật Thoại PTP 

CN xây dựng 

đảng và chính 

quyền, CN Kinh 

tế, CN Anh Văn 

Đại học B  
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3 Tăng Kim Lệ PTP CN Thương mại B B  

4 Phan Thị Hải Yến CV 
Cử nhân Luật 

học 

TOEIC 

570 
A  

5 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết CV CN Thương mại B B  

6 Trương Thị Hòa CV CN Kế toán 
TOEIC 

665 
B  

7 Võ Trương Như Thùy CV 
CN Luật; công 

nghệ môi trường 
B A  

8 Nguyễn Thị Ngọc Sáng CV 
CN Tài chính - 

Ngân hàng 
B B  

9 Huỳnh Anh Tú CV CN QTKD B B  

VII Thanh tra Sở 
    

 

1 Phan Tấn Lợi CTT KS Điện điện tử B B  

2 Phạm Quang Huy PCTT 
ThS Luật; CN 

Luật 
Cao đẳng B  

3 Trần Hải Quân PCTT 

ThS Kinh tế; KS 

Công nghệ môi 

trường, KS Kỹ 

thuật Mỏ 

B B  

4 Đặng Quang Minh TTV 

ThS QTKD; CN 

Tài chính Kế 

toán 

B A  

5 Trần Tấn Trí TTV 
KS cơ khí chế tạo 

máy 
B 

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản 

 

6 Hoàng Trọng Thành TTV 

KS Cơ kỹ thuật, 

CN Tài chính 

ngân hàng 

B B  

7 Nguyễn Thanh Tuấn TTV 
ThS Kinh tế; CN 

kinh tế đối ngoại 
B B  

8 Lê Văn Đức CV 

ThS Kinh tế 

CN Luật kinh tế 

CN Ngoại ngữ 

miễn 

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản 
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng  3  năm 2022 

PHỤ LỤC 2 

Thống kê về cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp nhận, thống kê báo cáo kết quả thực hiện các thủ tục hành chính  

có yêu cầu xác thực thông tin công dân 

(Ban hành kèm công văn số ……/SCT-VP ngày …….. tháng 3 năm 2022) 

 

STT Tên/ Loại cơ sở Mô tả Số lượng Ghi chú 

1.  Địa điểm tiếp dân 

Phòng họp nhỏ của Sở 

Diện tích 15m2 

Nhận xét: hiện đang khá nhỏ, không đảm 

bảo 

1 

Đang sử dụng chung để họp tại Sở, 

làm phòng tiếp công dân, tiếp nhận 

đơn thư khiếu nại, tố cáo 

2.  Bàn 
Bàn làm việc loại nhỏ dùng để máy vi 

tính 
1 

Đang sử dụng chung để ghi nhận  

thông tin công dân, tiếp nhận đơn 

thư khiếu nại, tố cáo 

3.  Ghế Ghế làm việc dựa lưng  1  

4.  Máy tính 

Máy vi tính bộ Dell core (TM) i5 – 3475 

CPU @ 3.20GHz, 4 GB RAM, 512 GB 

HDD, win 8. 

1 
Máy được đưa vào sử dụng từ năm 

2014. 

5.  Thiết bị mạng Switch 4 port 1 
Máy được đưa vào sử dụng từ năm 

2014 

6.  Máy in Máy in HP-M402D 1 
Máy được đưa vào sử dụng từ năm 

2014 (chỉ in được 1 mặt) 
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